
STT Lớp HP Tên HP GVGD
Số 

lượng
Lần thi Hình thức thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi Thứ Ghi Chú

1 23PC12 Kỹ năng giao tiếp & truyền thông ThS.Đỗ Khắc Tồn 70 1 Tự luận 13h30 04/12/2024 P.TH sinh Thứ 4

2 24APC12 Kỹ năng giao tiếp & truyền thông ThS.Đỗ Khắc Tồn 54 1 Tự luận 8h30 04/12/2024 P.11 Thứ 4

3 24BPC12 Kỹ năng giao tiếp & truyền thông ThS.Đỗ Khắc Tồn 47 1 Tự luận 8h30 06/12/2024 P.12 Thứ 6

4 24APC12 Giáo dục thể chất ThS. Trần Xuân Quang 54 1 Thực hành 8h 09/12/2024 Sân trường Thứ 2

5 24BPC12 Giáo dục thể chất ThS. Trần Xuân Quang 47 1 Thực hành 8h 10/12/2024 Sân trường Thứ 3

1 231ADLLH Tiếng Anh du lịch 1 CN.Nguyễn Thị Huyền Trang 31 1
Trắc nghiệm 

Tư luận
8h30 24/12/2024 P.601 Thứ 3

2 231ACNTT Lập trình web cơ bản ThS.Đinh Văn Phụng 40 1 Thực hành 8h30 12/12/2024 P. MT Thứ 5

3 231BCNTT Lập trình web cơ bản ThS.Đinh Văn Phụng 31 1 Thực hành 13h30 16/12/2024 P. MT Thứ 2

4 231ACNTT Lập trình hướng đối tượng CN. Nguyễn Thiên Hà 40 1 Thực hành 8h30 11/12/2024 P. MT Thứ 4

5 231BCNTT Lập trình hướng đối tượng CN. Nguyễn Thiên Hà 31 1 Thực hành 8h30 16/12/2024 P. MT Thứ 2

6 231ACNTT Lập trình Java cơ bản ThS.Đinh Văn Phụng 40 1 Thực hành 13h30 13/12/2024 P. MT Thứ 6

7 231BCNTT Lập trình Java cơ bản ThS.Đinh Văn Phụng 31 1 Thực hành 13h30 17/12/2024 P. MT Thứ 3

8 231ACNTT Thiết kế mạng CN.Nguyễn Quốc Ninh 71 1 Trắc nghiệm 8h30 14/12/2024 P. MT

9 231BCNTT Thiết kế mạng CN.Nguyễn Quốc Ninh 71 1 Trắc nghiệm 10h00 14/12/2024 P. MT

10 231A QTKD Quản trị dịch vụ ThS.Lộ Nguyễn Phương  Khanh 45 1 Tiểu luận 23/12/2024 P.01

11 231B QTKD Quản trị dịch vụ ThS.Lộ Nguyễn Phương  Khanh 45 1 Tiểu luận 23/12/2024 P.01

12 231A QTKD Quản trị vận hành ThS. Trần Minh Duy 45 1 Tự luận 13h30 24/12/2024 P.01

13 231B QTKD Quản trị vận hành ThS. Trần Minh Duy 45 1 Tự luận 15h00 24/12/2024 P.01

14 231AKT00 Kế toán chi phí TS.Nguyễn Quý Hoàng 36 1
Trắc nghiệm 

Tư luận
8h30 11/12/2024 P. 602 Thứ 4

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 12

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2024

ĐƠN VỊ HEB - THI TẠI TTGDTX Q12

KHÓA 23 - THI TẠI CĐBMSG

Thứ 7

8h30-12h Thứ 2
Nộp tại VP trường thời 

gian 

8h30 - 12h

Thứ 3



15 231AKT00 Kế toán quản trị ThS.Nguyễn Văn Nhân 36 1 Tự luận 8h30 21/12/2024

16 231AKT00 Kiểm toán CN. Nguyễn Thành Thái Ngân 36 1
Trắc nghiệm 

Tư luận
10h00 21/12/2024

17 231ATN00 Tin học ThS.Trương Bá Vĩnh 11 1 Thực hành 13h30 04/12/2024 P. MT Thứ 4

18 231ATN00 Tiếng Nhật đọc- viết 3 CN.Nguyễn Trường Xuân 11 1
Trắc nghiệm 

Tư luận
13h30 05/12/2024 P. 603 Thứ 5

19 231ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 3 ThS.Đỗ Thị Thu Hiền 11 1 Tự luận 8h30 09/12/2024 P. 603 Thứ 2

20 231A QTKD Tiếng Anh Chuyên Ngành QTKD ThS. Trần Mỹ Ngọc 38 1 Tự luận 8h30 21/12/2024 P.01 Thứ 7 Ca 1: STT (1-30)

21 231A QTKD Tiếng Anh Chuyên Ngành QTKD ThS. Trần Mỹ Ngọc 38 1 Tự luận 10h 21/12/2024 P.01 Thứ 7 Ca 2: STT (31-76)

1 241ATN00 Kỹ năng giao tiếp ThS. Đỗ Khắc Tồn 14 1 Tiểu luận 02/12/2024
Nộp tiểu luận cho 

thầy
Thứ 2

2 241ATN00 Tiếng Nhật đọc - viết 1 ThS.Đỗ Thị Thu Hiền 14 1 Tụ luận 8h30 20/12/2024 P.603 Thứ 6

3 241ATN00 Cơ sở văn hóa Việt Nam CN.Lê Huỳnh Ngà 14 1
Trắc nghiệm 

Tư luận
8h30 18/12/2024 P.603 Thứ 4

4 241ACNTT Tiếng Anh giao tiếp 1 CN.Nguyễn Thị Huyền Trang 37 1
Trắc nghiệm 

Tư luận
13h30 17/12/2024 P.602 Thứ 3

5
241AKT00

241ATN00
Tiếng Anh giao tiếp 1 CN.Trần Khánh Huy 33 1 Trắc nghiệm 13h30 21/12/2024 P.602 Thứ 7

6 241A DLLH Tổng Quan Du Lịch ThS. Trần Huỳnh Nguyên 50 1 Tự luận 13h30 31/12/2024 P.601 Thứ 3

7 241A KT00 Lý thuyết tài chính tiền tệ CN. Nguyễn Thành Thái Ngân 19 1
Tự luận

Trắc nghiệm
8h30 06/12/2024 P.602 Thứ 6

8 Kinh tế vi mô ThS. Phạm Trịnh Hồng Phi 38 1 Tổng hợp 13h30 25/12/2024 P.01 Thứ 4
Ca 1: STT (1-30)

9 Kinh tế vi mô ThS. Phạm Trịnh Hồng Phi 38 1 Tổng hợp 15h00 25/12/2024 P.01 Thứ 4
Ca 2: STT (31-76)

10
241AKT00

Kinh tế vi mô ThS. Phạm Trịnh Hồng Phi 19 1 Tổng hợp 13h30 25/12/2024 P.01 Thứ 4

11 241AQTKD Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thi Bé Duyên 38 1 Tự luận 8h30 26/12/2024 P.01 Thứ 5
Ca 1: STT (1-30)

12 241AQTKD Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thi Bé Duyên 38 1 Tự luận 10h00 26/12/2024 P.01 Thứ 5
Ca 2: STT (31-76)

13
241AKT00

Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thi Bé Duyên 19 1 Tự luận 8h30 26/12/2024 P.01 Thứ 5

14 241A QTKD Makerting căn bản ThS. Trịnh Hoàng Sơn 76 1 Tiểu luận 16/12/2024
Nộp tiểu luận cho 

thầy
Thứ 2

15 241ACNTT Tin học ThS. Đinh Văn Phụng 37 1 Thực hành 8h30 27/12/2024
P. Máy Tính

613 ÂU CƠ
Thứ 6

16 241A DLLH Quản trị kinh doanh lữ hành CN. Lê Huỳnh Ngà 50 1 Tự luận 8h30 20/12/2024 P 601 Thứ 6

P. 602 Thứ 7

KHÓA 24 - THI TẠI CĐBMSG

241AQTKD

THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC - TIẾNG ANH



1

231QTKD

231A DL&LH 

231AKT00 

221AQTKD 

221AKT00

Tin học - Chuẩn đầu ra CN.Nguyễn Thanh Nhật Trường 16 1 Thực hành 17h30 06/12/2024 P. Máy Tính Thứ 6

2

231QTKD 

231ADL&LH 

231AKT00 

23CNTT 

221AQTKD  

221AKT00 

221ATKĐH

Tiếng Anh A2 Chuẩn đầu ra 

(Nghe đọc viết)
ThS. Trần Khánh Huy 31 1

Trắc nghiệm 
8h30 08/12/2024 P.01 Chủ nhật

3

231QTKD 

231ADL&LH 

231AKT00 

23CNTT 

221AQTKD  

221AKT00 

221ATKĐH

Tiếng Anh A2 Chuẩn đầu ra

(Thi nói) 
ThS. Trần Khánh Huy 31 1 Vấn đáp 10h 08/12/2024 P.01 Chủ nhật

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường (để t/h);

- Đăng tải Website

- Lưu VT, P. QLĐT"

(Đã ký)

ThS. Trần Nguyễn Liên Minh

*Khi dự thi mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh;

* Sinh viên phải hoàn thành học phí mới đủ điều kiện dự thi và có mặt trước giờ thi 15 

phút để làm thủ tục dự thi.


